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I. ĐỌC HIỂU (6,0 điểm)
Đọc văn bản sau:
	Nữ Oa vá trời
	Người Trung Hoa kể rằng Nữ Oa là vị thần sinh ra loài người. Con cháu bà sống trong cõi thế gian bình yên vô sự thì bỗng một hôm Thủy Thần, Cung Công và Hỏa Thần, Chúc Dung gây sự đánh nhau rất dữ dội. Cung Công thua to, tự nghĩ chẳng còn mặt mũi nào sống trong trời đất nữa bèn đập đầu vào núi Bất Chu, vốn là cây cột chống trời ở phía Tây Bắc, để tự tử. Vì sức đập không đủ mạnh nên Cung Công không chết, chỉ có cây cột chống trời là gẫy gập xuống, một góc trời bị sụt lở gây ra tai họa khủng khiếp cho loài người.
Vòm trời rách toang, đất đai ầm ầm rung chuyển, núi rừng bốc cháy, nước ngập mênh mông, loài người hốt hoảng kéo nhau chạy trốn. Nhưng trời sập còn biết trốn vào đâu!
Bà Nữ Oa đau lòng thấy con cháu ngoi ngóp trong cảnh đất trời nghiêng ngửa tối tăm. Bà nghĩ chỉ còn một cách vá lại vòm trời cho nguyên lành như cũ mới mong cứu được loài người. Nhưng công việc vá trời đâu phải chuyện dễ, xưa nay đã có ai nghĩ đến, đừng nói dám làm! Chỉ vì thương con mà ngày đêm bà không quản khó khăn, vất vả, một mình hì hục khuôn đất, đội đá ở khắp nơi về để vá trời cho bằng được, kịp cứu đàn con.
Bà chọn đá ngũ sắc, chất lên thành núi, đốt lửa luyện đá thành keo rồi lần lượt vá hết các vết thủng trên vòm trời. Bà lấy bốn chân lực lưỡng của con rùa khổng lồ đem dựng ở bốn phương trái đất làm cột chống trời hết sức vững chãi. Vòm trời được nâng cao, ánh sáng trở lại chan hòa.
Bà còn lấy lau lách ở các bờ sông đốt thành tro, chất đống lại để ngăn dòng nước lũ lan tràn trừ được tai họa do Thủy Thần gây ra. Bà giết con rồng đen hung dữ, xua đổi các loài ác thú vẫn thường quấy phá khắp nơi. Bà lấy ống sậy ghép lại với nhau thành một loại nhạc cụ hình giống đuôi con chim phượng rồi giao cho con cháu thổi lên nghe réo rắt vui tai.
Từ đấy, cảnh tượng bình yên đã trở về trên mặt đất. Con người sống dưới vòm trời trong xanh, điểm mây ngũ sắc, không còn lo trời sập, không sợ nước lũ và các loài ác thú, chăm lo làm ăn, bốn mùa no đủ, vui tươi. Họ tưởng nhớ công ơn công ơn bà Nữ Oa luyện đá vá trời cho đàn con được hưởng yên vui, no ấm, nên lập miếu để thờ bà.
[bookmark: _GoBack]                             (Truyện thần thoại Trung Quốc; Soạn lại theo bản dịch của Thái Hoàng và Bùi Văn Nguyên– TheGioiCoTich.Vn )

Thực hiện các yêu cầu:
Câu 1. Cho biết phương thức biểu đạt chính của văn bản trên. (0,5 điểm)
Câu 2. Nêu nội dung khái quát của truyện “Nữ Oa vá trời”. (0,5 điểm)
Câu 3. Xác định thời gian và không gian của truyện kể trên. (1,0 điểm)
Câu 4. Bà Nữ Oa có những điểm gì gần gũi và khác lạ so với con người? (1,0 điểm)
Câu 5. Cho biết ý nghĩa của truyện. (1,0 điểm)
Câu 6: Em hãy viết đoạn văn (khoảng 5 đến 7 dòng) cảm nhận chi tiết: Bà Nữ Oa lấy bốn chân lực lưỡng của con rùa khổng lồ dựng cột chống trời. (2,0 điểm) 
II. LÀM VĂN (4,0 điểm)
Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng nhân ái.
     					---------- HẾT ----------
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	Phần
	Câu
	Nội dung
	Điểm

	I







	
	ĐỌC HIỂU
	6.0

	
	1
	Phương thức biểu đạt chính: tự sự
	0.5

	
	2
	Truyện kể về thần Nữ Oa vá trời cứu loài người khỏi nạn diệt vong; giải thích nguồn gốc của con người và một số hiện tượng tự nhiên.
	0.5

	
	3
	Thời gian: xa xưa, cổ sơ, không xác định được mốc cụ thể; không gian vũ trụ mênh mông đang trong thời kì tạo lập, không xác định nơi chốn cụ thể.
	1.0

	
	4
	Bà Nữ oa:
- Điểm gần gũi với con người: có tính cách, phẩm chất giống con người: giàu lòng yêu thương, chịu thương chịu khó, vất vả, chăm chỉ làm việc.
- Điểm khác người: có sức mạnh phi thường, có phép mầu nhiệm: sinh ra loài người, lấy đá vá trời, dùng chân rùa chống trời cứu loài người khỏi nạn diệt vong.
	1,0

	
	5
	Ý nghĩa:
 - Phản ánh nhận thức thô sơ của người xưa về nguồn gốc thế giới tự nhiên, vũ trụ.
- Khát vọng muốn lý giải nguồn gốc của thế giới tự nhiên: trời cao, ánh sáng khắp nơi,..
- Khát vọng cai quản và chinh phục thiên nhiên của con người.
- Khát vọng về cuộc sống ấm no, hạnh phúc, yên bình.
	1,0

	
	6
	Đảm bào hình thức và cấu trúc một đoạn văn; thể hiện sự cảm nhận sâu sắc, trình bày ý rõ ràng, mạch lạc, không mắc các lỗi dùng từ, diễn đạt, cần đảm bảo các ý sau:
+ Chi tiết cho thấy thần khác lạ so với con người: làm những việc mà con người không thể làm.
+ Phản ánh cách nhận thức thô sơ của người xưa về thế giới tự nhiên.
+Khát vọng chinh phục thiên nhiên của con người.
+ Chi tiết hoang đường, đặc sắc cho thấy trí tưởng tượng bay bổng của người xưa làm cho câu chuyện hấp dẫn người đọc; góp phần làm nổi bật nội dung tư tưởng của truyện.
* Học sinh có thể trình bày theo suy nghĩ riêng nhưng phải hợp lí, nghiêm túc, thuyết phục và phù hợp với chuẩn mực đạo đức.
	2,0


	II













	
	LÀM VĂN
	4,0

	
	
	Viết bài văn nghị luận xã hội trình bày suy nghĩ của anh/chị về lòng nhân ái.
	

	
	
	a. Đảm bảo yêu cầu về hình thức bài văn:
Có đủ các phần Mở bài, Thân bài, Kết bài. Mở bài nêu được vấn đề, Thân bài triển khai được vấn đề, Kết bài kết luận được vấn đề.
	0,25

	
	
	b. Xác định đúng vấn đề cần nghị luận: Lòng nhân ái.
	0,25

	
	
	c. Triển khai vấn đề cần nghị luận:
Triển khai vấn đề rõ ràng qua ít nhất 2 luận điểm; xem xét vấn đề từ nhiều phía; thể hiện nhận thức, quan điểm, thái độ, lập trường sâu sắc với vấn đề nghị luận; làm sáng tỏ vấn đề bằng lí lẽ và dẫn chứng; 
Học sinh có thể trình bày theo nhiều cách nhưng cần đảm bảo các ý sau:
	

	
	
	*Mở bài: Giới thiệu vấn đề cần nghị luận: Lòng nhân ái.
	0,25

	
	
	*Thân bài:
- Giải thích: Nhân ái là lòng yêu thương con người.
- Biểu hiện: Luôn hiểu, cảm thông, chia sẻ với nỗi đau, bất hạnh của những người xung quanh; sẵn sàng giúp đỡ người khó khăn trong khả năng của mình; luôn tạo nguồn năng lượng sống tích cực cho những người bất hạnh; …
- Bàn luận:
+ Cuộc sống đầy bất trắc, người may mắn nhưng cũng nhiều người bất hạnh, nghèo khổ, bệnh tật nên rất cần lòng nhân ái ở con người.
+ Ý nghĩa của sống nhân ái: Sống nhân ái là thước đo phẩm chất đạo đức con người; là truyền thống đẹp của con người Việt Nam. Sống nhân ái bản thân sẽ thoải mái, hạnh phúc, cảm nhận được ý nghĩa của cuộc sống; mang đến cho những người bất hạnh niềm vui, hạnh phúc, tạo cho họ niềm tin và nghị lực để vươn lên trong cuộc sống; mang con người đến gần nhau hơn; tạo sức lan tỏa làm cho xã hội ngày càng tốt đẹp hơn.
+ Sống nhân ái là lẽ sống đẹp của con người. Đây là vấn đề có ý nghĩa thiết thực trong xã hội đặc biệt là với người trẻ hiện nay.
 - Phê phán: Phê phán những người sống ích kỉ, vô cảm; những kẻ lợi dụng lòng nhân ái của người khác, …
	2,5

	
	
	* Khái quát lại vấn đề, rút ra bài học và hướng hành động của bản thân.
	0,25

	
	
	d. Chính tả, dùng từ, đặt câu
Đảm bảo quy tắc chính tả, dùng từ, đặt câu.
	0,25

	
	
	e. Sáng tạo
Có cách diễn đạt sáng tạo, thể hiện suy nghĩ sâu sắc, mới mẻ về vấn đề nghị luận.
	0,25






